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CÔNG TY ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 3C

CATALOG
TỦ OUTDOOR 12U & 16U



TỦ QUẢN LÝ TRẠM SẠC 12U
Giải pháp tủ ngoài trời chuyên dụng cho trạm sạc.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Tủ quản lý trạm sạc ngoài trời 12U là giải pháp tích hợp cho hệ thống trạm 
sạc và nguồn DC lắp đặt ngoài trời. Sản phẩm sở hữu kết cấu hai lớp cách 
nhiệt, vật liệu thép mạ kẽm/ZAM cùng sơn phủ Outdoor, đảm bảo độ bền và 
khả năng vận hành ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Tủ tích hợp sẵn rack 19 inch, hệ thống làm mát DC và phân phối nguồn, đáp 
ứng yêu cầu về an toàn, kiểm soát nhiệt và quản lý thiết bị cho các trạm sạc 
công cộng và hạ tầng kỹ thuật ngoài trời.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
• Thiết kế chuyên dụng ngoài trời: Kết cấu 2 lớp, cách nhiệt PU, cấp bảo vệ 

IP55.
• Độ bền & an ninh cao: Thép mạ kẽm/ZAM, khóa Clemons 3 điểm, chống 

tháo từ bên ngoài.
• Tích hợp sẵn hệ thống: Rack 19 inch, điều hòa DC, bộ nguồn và PDU tiêu 

chuẩn.
• Vận hành ổn định: Kiểm soát nhiệt hiệu quả, phù hợp vận hành liên tục.
• Linh hoạt lắp đặt: Treo cột hoặc đặt sàn, hỗ trợ quản lý cáp thuận tiện.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model

HẠNG MỤC

Treo cột/đặt sàn, khóa Clemons 3 điểm

Điều hòa gắn cánh AC220V – 300W

IP55 – IEC 60529

900 × 750 × 700 mm (±5 mm)
Bao gồm chân đế cao 150mm

PU đúc nguyên khối dày 30 mm

Thép mạ kẽm/ZAM, sơn phủ Outdoor

Kết cấu 2 lớp, khung tăng cứng

Rack 19 inch – 12U

3C-OD900W750D700

Tủ quản lý trạm sạc ngoài trờiTên sản phẩm

Lắp đặt & an ninh

125 WCông suất tiêu thụ điện

Chuẩn 19”, CB 32A & 16A, ổ C13 & đa dụngThanh nguồn PDU

Hệ thống làm mát

Cấp bảo vệ

Kích thước (HxWxD)

Cách nhiệt

Vật liệu

Kết cấu

Chuẩn lắp thiết bị

THÔNG SỐ CƠ BẢN
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TỦ QUẢN LÝ TRẠM SẠC 16U
Bảo vệ thiết bị trạm sạc trong mọi điều kiện ngoài trời

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Tủ quản lý trạm sạc Outdoor 16U – model 3C-OD1050W750D700 được thiết 
kế chuyên dụng cho các hệ thống trạm sạc, thiết bị điện – viễn thông lắp đặt 
ngoài trời. Kết cấu tủ 3 lớp cách nhiệt, khả năng chống thấm IP55 cùng hệ 
thống làm mát và phân phối nguồn tích hợp giúp bảo vệ thiết bị vận hành 
ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, đảm bảo an toàn, độ bền và 
tính sẵn sàng cao cho hệ thống.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
• Cách nhiệt vượt trội >90%: Kết cấu 3 lớp với lớp PU đúc nguyên khối dày 

30mm, hạn chế tối đa ảnh hưởng nhiệt độ môi trường.
• Chống nước – chống bụi IP55: Thiết kế khe thoát nước, nóc dốc, gioăng 

kín toàn bộ cánh cửa.
• Kết cấu chắc chắn, tải trọng cao: Sàn chịu tải lên đến 500 kg/m², rack 19” 

tải trọng 500kg.
• An toàn & chống phá hoại: Thiết kế chống tháo 100% từ bên ngoài, khóa 

an ninh chuyên dụng ngoài trời.
• Tích hợp sẵn hệ thống nguồn & làm mát: Điều hòa gắn cánh và PDU tiêu 

chuẩn, sẵn sàng lắp đặt – vận hành.
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Hình ảnh mặt trước Hình ảnh mặt trước mở cánh
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model

Điều hòa gắn cánh AC220V – 500W/600W
Tiêu thụ 300W

HẠNG MỤC

Chuẩn 19”, CB 32A & 16A, ổ C13 & đa dụng

Khóa gạt chống trộm, chống tháo

500 kg/m²

IP55 – IEC 60529

1050 × 750 × 700 mm (±5)
Bao gồm chân đế cao 200 mm

PU đúc nguyên khối dày 30 mm

>90% (môi trường 0 – 70°C)

3 lớp: Tôn ZAM trong & ngoài + PU

Rack 19 inch – 16U

3C-OD1050W750D700

Tủ quản lý trạm sạc ngoài trờiTên sản phẩm

Thanh nguồn PDU

Khóa an ninh

Hệ thống làm mát

Tải trọng sàn

Cấp bảo vệ

Kích thước (HxWxD)

Cách nhiệt

Hiệu quả cách nhiệt

Kết cấu

Chuẩn lắp thiết bị

THÔNG SỐ CƠ BẢN



CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Đ/c: Lô B3, Đường Đinh Gia Trinh, 
Phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng
Hotline: 0949 557 587
Email: danang@3celectric.com

CHI NHÁNH TP.HCM
Đ/c: 16-LK2 khu dân cư Hà Đô, 
Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0981 820 138
Email: hcm@3celectric.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

TRỤ SỞ CHÍNH
Đ/c:  A16 - NV6 ô số 06, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, 
Phường Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0902 685 695
Email: hanoi@3celectric.com

NHÀ MÁY 3CElectric
Đ/c: Đội 9, Xã Tây Phương, TP Hà Nội
Phone: 0243 359 7518     -      0243 359 2593

VP CHI NHÁNH HÀ NỘI
Đ/c: Số 11 đường Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Hotline: 0931 899 959

VP CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Đ/c: Lô B3 khu Nam Cầu Cẩm Lệ, Phường Hòa Xuân, Đà Nẵng
Hotline: 0902 999 356

VP CHI NHÁNH HCM
Đ/c: 16-LK2 khu dân cư Hà Đô, Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0909 686 661


